	Biểu số 04b/BCA/KSTTHC
Dành cho báo cáo tổng hợp cấp 2 của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục trực thuộc Bộ và Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương.
	SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
(6 tháng/năm)
Kỳ báo cáo:……………
(Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…
	Đơn vị báo cáo: Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục trực thuộc Bộ và Công an Cảnh sát PCCC các địa phương.
Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Công an (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp)


Đơn vị tính: TTHC, Văn bản
	STT
	Đơn vị thực hiện
	Số lượng quyết định công bố đã ban hành
	Số VBQPPL, TTHC được công bố
	Số lượng văn bản đề nghị mở công khai/ không công khai
	Số VBQPPL, TTHC đề nghị công khai/không công khai
	
	

	
	
	
	Số VBQPPL
	Số TTHC
	
	VBQPPL
	TTHC
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	Ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung (Công khai)
	Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)
	Quy định mới; được sửa đổi bổ sung (Công khai)
	Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)
	
	

	
	
	
	
	
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC được sửa đổi, bổ sung
	Số TTHC hủy bỏ, bãi bỏ
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Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Ngày    tháng    năm    
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


 

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 04a, 04b/BCA/KSTTHC
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TẠI CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
1. Nội dung:
Tổng hợp số liệu TTHC, VBQPPL được công bố, công khai trong kỳ báo cáo.
2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:
- Cột A: ghi tổng số và lần lượt tên các đơn vị thực hiện việc công bố công khai tại Công an các đơn vị, địa phương.
- Cột 1 = ghi số lượng quyết định công bố đã được ký ban hành;
3. Nguồn số liệu:
Từ số liệu báo cáo gửi về của các đơn vị thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục và Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương.
